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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2024 
  

GIẤY MỜI 

Tập huấn chuyên môn cho giáo viên các cơ sở Giáo dục thường xuyên 

về hướng dẫn xây dựng bài giảng E-learning 

Thực hiện Kế hoạch số 837/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2024, Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kính mời lãnh đạo, thầy cô giáo 

dự tập huấn cho giáo viên về hướng dẫn xây dựng bài giảng E-learning. Cụ 

thể: 

1. Thời gian: ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2024  

2. Địa điểm:  

- Trung tâm GDTX Chu Văn An, số 546 đường Ngô Gia Tự, phường 9, 

Quận 5. 

- Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7, số 27/3 đường số 10, KP 3, phường 

Bình Thuận, Quận 7. 

- Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12, số 2 Bis đường Tô Ký, khu phố 3, 

phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. 

- Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình, số 95/55 đường Trường 

Chinh,  phường 12, quận Tân Bình. 

3. Thành phần:  

- Lãnh đạo các trung tâm. 

- Giáo viên các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lí, tiếng Anh, Giáo dục công dân/Giáo dục kinh tế pháp luật, Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệm, Công nghệ, Tin học (theo danh sách đã đăng kí).  

(Giáo viên đi tập huấn mang theo máy tính để làm việc) 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để giáo viên tham 

dự đầy đủ, đúng thành phần./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTXCNĐH (C). 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hồ Tấn Minh 
  

 



LỊCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM 2024 
Cho giáo viên các cơ sở Giáo dục thường xuyên về hướng dẫn 

xây dựng bài giảng E- Learning 
(Giáo viên tham dự có mặt buổi sáng lúc 8g00, buổi chiều lúc 13g30) 

 

 

 

STT Đơn vị Thời 
gian 

Địa điểm 
Ghi 
chú 

1. Quận 1, Quận 3, Quận 5, 
Quận 8, GDTX Lê Quý 

Đôn, GDTX Chu Văn An, 
quận Bình Thạnh, GDTX 
Tiếng Hoa, Trường PTĐB 
Nguyễn Đình Chiểu, Trung 
tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo 
việc làm Thành phố, Nhạc 

viện TPHCM 

Ngày 23 
tháng 4 

năm 2024 

TT GDTX Chu Văn An, số 546 
Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, 

TPHCM 

Lớp 1 

2. 
Quận 4, Quận 6,  Quận 7,   
huyện Nhà Bè, huyện Cần 
Giờ, Các Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học 
 
 
 
  

Ngày 23 
tháng 4 

năm 2024 
 
 
 

TT GDNN-GDTX Quận 7, số 
27/3 đường số 10, KP 3,  Phường 

Bình Thuận, quận 7 
 
 
 
 
 
 

Lớp 2 

3. Quận 12, Thành phố Thủ 
Đức, Quận Gò Vấp, huyện 

Hốc Môn, Trung tâm GDTX 
Gia Định, Trung tâm GDTX 

Thanh Niên xung phong, 
huyện Củ Chi 

Ngày 24 
tháng 4 

năm 2024 

TT GDNN-GDTX Quận 12, số 2 
Bis Đường Tô Ký, Khu phố 3, 

Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 

Lớp 3 

4. Quận 10, Quận 11, quận 
Tân Bình, quận Tân Phú, 
quận Bình Tân, quận Phú 

Nhuận, huyện Bình Chánh, 
Trung tâm Huấn luyện và 
thi đấu TDTT, Trung tâm 

GDPT Đại học Công 
thương, Các Trung tâm 
Ngoại ngữ - Tin học. 

 

Ngày 24 
tháng 4 

năm 2024 

TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 
95/55 Trường Chinh, Phường 12, 

quận Tân Bình, TPHCM 
 
 
 

Lớp 4 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Môn 

dạy/Chức vụ
Đơn vị

1 Trương Thị Kiều Hoa Văn Trung tâm GDTX Chu Văn An
2 Vũ Thị Thu Hà Toán Trung tâm GDTX Chu Văn An
3 Bùi Nguyễn Hoàng Hải Vật Lý Trung tâm GDTX Chu Văn An
4 Phan Thanh Thảo Hóa Học Trung tâm GDTX Chu Văn An
5 Lê Thị Thanh Phương SINH Trung tâm GDTX Chu Văn An
6 Đinh Thị Bích SỬ Trung tâm GDTX Chu Văn An
7 Nie Y Bich Địa Lý Trung tâm GDTX Chu Văn An
8 Lê Thiện Phước Tiếng Anh Trung tâm GDTX Chu Văn An
9 Lê Huỳnh Ngọc Linh GD KT&PL Trung tâm GDTX Chu Văn An

10 Đào Phá Thạch TIN HỌC Trung tâm GDTX Chu Văn An
11 Nguyễn Thành Luân TIN HỌC Trung tâm GDTX Chu Văn An
12 Diệp Nhật Tạo Toán Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
13 Võ Thị Thanh Vân Toán Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
14 Đổng Thị Kim Cương Văn Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
15 Nguyễn Thị Ngọc Thuận Văn Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
16 Đoàn Thị Bình Vật Lý Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
17 Nguyễn Vân Trình Hóa Học Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
18 Nguyễn Thị Ngọc Hân Sinh học Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
19 Huỳnh Thị Kim Duyên Lịch Sử Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
20 Trương Thị Thùy Trang Địa Lý Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
21 Lê Thị Thùy Trang GD KT&PL Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
22 Ngô Bội Linh TIẾNG ANH Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
23 Vương Trần Minh Phương TIN HỌC Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
24 Diệp Nhật Tạo Toán Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
25 Võ Thị Thanh Vân Toán Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
26 Đống Thị Kim Cương Văn Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
27 Nguyễn Thị Ngọc Thuận Văn Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
28 Đoàn Thị Bình Vật Lý Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
29 Nguyễn Vân Trình Hóa Học Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
30 Nguyền Thị Ngọc Hân Sinh học Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
31 Huỳnh Thị Kim Duyên Lịch Sử Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
32 Trương Thị Thù Y Trang Địa Lý Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
33 Lê Thị Thừy Trang GD KT&PL Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
34 Ngô Bội Linh TIỂNG ANH Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
35 Vương Trần Minh Phương TIN HỌC Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
36 Nguyẻn Thị Hài PHÓ GĐ Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
37 Nguyên Thanh Danh TT GDTX Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
38 Nguyên Thanh Nga Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
39 Trương Thủy Vân Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
40 Nguyễn Thị Linh Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA
TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

VỀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING
(Lớp 1, ngày 24 tháng 4 năm 2024. TT GDTX Chu Văn An, số 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TPHCM)



41 Nguyễn Như Ngọc Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
42 Lê Thị Ngọc Diẻm Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
43 Ngô Ngọc Việt Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
44 Đảng Thi Đinh Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
45 Pham Thi Linh GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
46 Trấn Lê Quỳnh Trân Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
47 Võ Thị Bảo Anh Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDNN- GDTX Quận  1
48 Bùi Thị Tỉnh PHÓ GIÁM ĐỐC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
49 Võ Thị Minh Tư Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
50 Trần Thị Kiều Phượng Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
51 Lê Trần Nhật Linh Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
52 Nguyễn Thị Thu Phương Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
53 Vũ Thị Thanh Hương Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
54 Trịnh Vũ Mỹ Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
55 Hứa Thị Thùy Dung Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
56 Phạm Thị Len GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
57 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tiếng Anh Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
58 Nguyễn Thị Hồng Minh Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
59 Nguyễn Hữu Phát NV CNTT Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3
60 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
61 Võ Thị Mai Thanh Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
62 Lê Thị Hồng Thái Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
63 Đỗ Thiện Trí Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
64 Đoàn Kim Phúc Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
65 Hà Thị Khánh Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
66 Trần Thị Thanh Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
67 Nguyễn Thị Lệ Nga GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
68 Nguyễn Quốc Khánh Tin học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 5
69 Phạm Ngọc Anh Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
70 Nguyễn Thị Hiệp Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
71 Nguyễn Thị Thanh Trà Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
72 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
73 Võ Thị Cẩm Tú Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
74 Lê Văn Minh Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
75 Nguyễn Hoàng Việt TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
76 Lưu Văn Hoá Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
77 Cao Trường Nhân GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 8
78 Đinh Thị Đan Hà Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
79 Nguyễn Minh Duy Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
80 Mai Thị Đào Tuyên Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
81 Trần Thị Văn Thoa GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
82 Nguyễn Thị Huệ TIẾNG ANH Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
83 Hồ Thị Ngọc Hà Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
84 Đỗ Thị Tuyết Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
85 Trần Thị Thùy Dung Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
86 Nguyễn Ngọc Thanh Hà Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
87 Nguyễn Thị Mộng Anh Tin học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
88 Nguyễn Thị Thanh Loan Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
89 Nguyễn Duy Minh Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Thạnh
90 Nguyễn Thị Quế Hương KHTN Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu



91 Nguyễn Thị Kim Phượng KHTN Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu
92 Nguyễn Hữu Huy TIN HỌC Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu
93 Vũ Dương Liễu Nhạc viện TPHCM
94 Nguyễn Thanh Danh Vật Lý Nhạc viện TPHCM
95 Mai Thị Nông Lịch Sử Nhạc viện TPHCM
96 Nguyễn Mỹ Huyền Trâm Tiếng Anh Nhạc viện TPHCM
97 Tạ Vạng Đức CBQL Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố
98 Vũ Hoàng Nguyên Vật Lý Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố
99 Trần Thy Ngọc Chi Văn Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố

100 Nguyễn Thị Thùy Linh Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố
101 Trần Thy Ngọc Chi Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố
102 Trần Mỹ Kiêm TIẾNG TRUNG Trung tâm GDTX Tiếng Hoa
103 Lâm Phú Xuân TIẾNG TRUNG Trung tâm GDTX Tiếng Hoa
104 Nguyễn Nhật Anh TIẾNG TRUNG Trung tâm GDTX Tiếng Hoa



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Môn 

dạy/Chức vụ
Đơn vị

1 Nguyễn Thị Hồng Lê Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
2 Nguyễn Trần Mỹ Linh Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
3 Lê Thị Ái Nhã Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
4 Lê Thị Hoàng Mỹ Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
5 Trần Ngọc Đoan Trang Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
6 Dương Thị Thủy Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
7 Lâm Thị Thúy Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
8 Trần Thị Huyền Trang Tiếng Anh Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
9 Đường Anh Oanh TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4

10 Hồ Thi Thu Hạnh GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 4
11 Đặng Ngọc Thu GĐ-Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 6
12 Nguyên Thành Hoàng PGĐ-Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 6
13 Nguyên Thị Thanh Hà Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 6
14 Nguyên Quôc Bảo Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 6
15 Đặng Thị Mỹ Hoa NHÂN VIÊN Trung tâm GDNN- GDTX Quận 6
16 Đỗ Đức Thiên Phúc Dương Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
17 Nguyễn Quang Phú Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
18 Đặng Thị Huỳnh Lê Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
19 Đoàn Nguyễn Phương Thảo Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
20 Dương Lệ Thuý Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
21 Hồ Lê Ngọc Tuyết KTPL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
22 Hồ Thị Xuân Giang Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
23 Hồ Văn Duỹ Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
24 Lê Nguyên TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
25 Lê Văn Phú Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
26 Nguyễn Kim Nguyệt Phượng Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
27 Nguyễn Minh Thống Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
28 Nguyễn Thị Lan Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
29 Nguyễn Thị Thanh Đà Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
30 Nguyễn Thị Thúy Nhài Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
31 Trần Thị Huỳnh Hoa Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
32 Cao Vũ Phương Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
33 Trần Thiện Thanh Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7
34 Nguyễn Văn Lợi Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
35 Ninh Văn Hùng Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
36 Nguyễn Minh Tâm Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
37 Phạm Thị Thu Hồng Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
38 Huỳnh Thị Ngọc Quyên Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
39 Hoàng Thị Hòa Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
40 Ngô Thị Thùy Dung Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA
TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

VỀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING
(Lớp 2, ngày 24 tháng 4 năm 2024. TT GDNN-GDTX Quận 7, số 27/3 đường số 10, KP 3,  Phường Bình Thuận, quận 7)



41 Nguyễn Thành Lộc GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
42 Phạm Công Hùng TIẾNG ANH Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
43 Nguyễn Văn Ninh Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
44 Nguyễn Thị Thanh Xuân TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
45 Huỳnh Thị Hoa Lài Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Cần Giờ
46 Huỳnh Công Mẫn Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
47 Võ Thị Kim Cúc Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
48 Nguyễn Thanh Trà Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
49 Trần Thị Diễm Hà Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
50 Lê Thị Nga Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
51 Trần Nguyễn Vân Nhi Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
52 Nguyễn Thị Nga Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
53 Nguyễn Thị Hằng Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
54 Nguyễn Tuấn Vủ Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Nhà Bè
55 Phạm Thị Thanh Thảo Tiếng Anh Trung tâm Anh Ngữ Úc Châu

56 Nguyễn Khánh Nguyên TIN HỌC Trung tâm Anh Ngữ Úc Châu

57 Nguyễn Duy Linh Tiếng Anh Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ

58 Huỳnh Nguyễn Nhã Trâm Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Sáng
59 Trần Tuấn TIN HỌC Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Sáng
60 Nguyễn Thị Bích Liên LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Trung tâm Ngoại ngữ Tích Hợp
61 Dương Hạnh Nguyên Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tích Hợp
62 Trương Tấn Quốc Bảo TIN HỌC Trung tâm Ngoại ngữ Tích Hợp
63 Nguyễn Thị Hồng Phước Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiên Minh
64 Vũ Thị Thêm Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiên Minh
65 Nguyễn Xuân Lan Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiên Minh
66 Phạm Nguyễn Tố Quyên Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

67 Phan Tuán Anh Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

68 Vũ Nguyễn Kim Chi Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

69 Phạm Thiên Phúc Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

70 Huỳnh Thị Kim Anh Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Kim Anh
71 Nguyễn Yến Nhi Quản Lý Trung tâm Ngoại ngữ Kim Anh
72 Trần Diễm Hồng Loan Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Sao Khuê
73 Nguyễn Phương Yến Mai Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
74 Phạm Thị Hoàng Anh Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
75 Lê Phương Huyền Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
76 Đặng Phương Thảo Linh Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
77 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
78 Huỳnh Như Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
79 Bùi Thị Lệ Quyên Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
80 Đỏ Thị Ngọc Dung Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
81 Trản Thị Tuyết Mai Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
82 Kiều Nguyễn Quỳnh Tiên Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
83 Đặng Thị Thùy Dương Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
84 Đỏ Phương Vy Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
85 Phạm Thị Tuyết Oanh Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn



86 Võ Hòng Yến Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
87 Lý Thị Phương Thảo Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
88 Nguyễn Thụy Khánh Vy Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
89 Đinh Văn Tâm Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn
90 Bùi Văn Mạnh Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tân tạo Phát
91 Lê Thị Hương Hạnh Giáo vụ Trung tâm Ngoại ngữ Tân tạo Phát



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Môn 

dạy/Chức vụ
Đơn vị

1 Trần Thiện Hùng PGĐ Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
2 Phạm Thị Hoàn PGĐ Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
3 Nguyễn Minh Hải Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
4 Nguyễn Thị Bích Thuận Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
5 Nguyễn Trung Thiên Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
6 Trần Tấn Phước Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
7 Bạch Anh Tú Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
8 Trần Thị Cẩm Ly Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
9 Võ Phúc Gia Linh Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12

10 Trần Văn Nam Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
11 Phạm Thị Kim Thoa GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
12 Huỳnh Thiên Đại Tiếng Anh Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
13 Lê Trường Trị TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
14 Vũ Duy Phong Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12
15 Phan Thanh Trọng TIN HỌC - PGĐ Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
16 Bùi Tuấn Thanh Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
17 Võ Chí Cương Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
18 Ngô Mạnh Tới Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
19 Ngô Thị Phương Uyên Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
20 Nguyễn Thị Mỹ Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
21 Trần Phước Hải Hồ Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
22 Hồ Thị Lan Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
23 Lê Thị Bích Chi TIẾNG ANH Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
24 Mai Thị Giang Thùy TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
25 Nguyễn Thị Loan GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
26 Bùi Thị Nguyệt Ánh Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
27 Hà Ngô Trung Nghĩa NHÂN VIÊN CNTT Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Củ Chi
28 Phạm Xuân Quỳnh Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
29 Hoàng Ngọc Phụng Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
30 Hồ Thị Quỳnh Diêu Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
31 Cù Trần Duy Hậu Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
32 Đặng Thị Tuyết Trinh Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
33 Bùi Thị Loan Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
34 Trần Thị Hoa Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
35 Mai Thị Hồng Nhung GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
36 Phạm Hoài Linh Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
37 Đặng Công Trí PHỤ TRÁCH CNTT Trung tâm GDNN- GDTX Quận Gò Vấp
38 Huỳnh Văn Gìn LÝ-PGĐ Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
39 Nguyễn Thanh Xuân Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
40 Nguyễn Thị Thu Thảo Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA
TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

VỀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING
(Lớp 3, ngày 24 tháng 4 năm 2024. TT GDNN-GDTX Quận 12, số 2 Bis Đường Tô Ký, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, quận 12)



41 Trần Hữu Lộc Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
42 Hồ Thị Ngọc Trinh Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
43 Đinh Thị Thuý Huệ Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
44 Nguyễn Trọng Khiêm Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
45 Ịrhũỹnhthị Nhã Trúc Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
46 Vũ Duy Phong Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
47 Huỳnh Thanh Hoàng Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
48 Nguyễn Trương Bảo Trân Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
49 Hoàng Thị Biếc Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
50 Nguyễn Chí Kiên Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
51 Đinh Thị Thanh Nga Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
52 Nguyên Thi Nhụỵ Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
53 Pham Thị Minh Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
54 Nguyễn Thị Ánh Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
55 Hồ Thị Tình Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
56 Hoàng Thị Mai Trang Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
57 Võ Thị Hằng. Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Hốc Môn
58 Nguyễn Thị Ngọc Xuân PHÓ GIÁM ĐỐC Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
59 Nguyễn Thị Ngọc Phương Văn Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
60 Nguyễn Thị Kim Thảo Văn Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
61 Phan Phương Bình Văn Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
62 Nguyễn Thị Đức Toán Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
63 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Toán Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
64 Đinh Nguyễn Hoàng Thịnh Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
65 Nguyễn Thị Hoa Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
66 Trương Anh Tùng Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
67 Chềnh Kim Liên Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
68 Nguyễn Văn Tốt Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
69 Nguyễn Thị Hằng Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
70 Ninh Huỳnh Anh Khoa Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
71 Đoàn Lê Minh Hiển Tiếng Anh Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
72 Lê Đại Ương GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
73 Trương Minh Điệp TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
74 Trần Minh Thuận Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
75 Nguyễn Lê Quốc Bảo Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
76 Võ Phi Hùng Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức
77 Hà Ngọc Minh Thi Giám đốc Trung tâm GDTX Gia Định
78 Phùng Thị Hiền Toán Trung tâm GDTX Gia Định
79 Vũ Quang Thiện Vật Lý Trung tâm GDTX Gia Định
80 Phùng Văn Tiệu Hóa Học Trung tâm GDTX Gia Định
81 Bành Thụy Thanh Trà Sinh học Trung tâm GDTX Gia Định
82 Phạm Thị Bích Tuyền Lịch Sử Trung tâm GDTX Gia Định
83 Đặng Thị Bé Hằng Địa Lý Trung tâm GDTX Gia Định
84 Hà Thị Nga Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDTX Gia Định
85 Trân Trọng Tài Trung tâm GDTX Gia Định
86 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Tiếng Anh Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
87 Hồ Thanh Duy Tiếng Anh Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
88 Lê Đặng Khánh Vy Tiếng Anh Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
89 Nguyễn Thị Hiền PHÓ GIÁM ĐÔC Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
90 Phạm Văn Ri Sing TRƯỞNG PHÒNG GDTX - TS Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong



91 Lê Văn Lịnh Văn Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
92 Trương Vương Linh Văn Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
93 Phạm Thanh Đen VẬT LÝ TIN HỌC Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
94 Nguyễn Hoài Nam Toán Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
95 Phạm Phương Hồng Anh Hóa Học Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
96 Hoàng Thị Nhị Sinh học Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
97 Nguyễn Thị Nguyên Địa Lý Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
98 Nguyễn Hoàng Giang Lịch Sử Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong
99 Nguyễn Thị Tuyết Thu GD KT&PL Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong

100 Trần Trương Hoàng Anh Tiếng Anh Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Môn 

dạy/Chức vụ
Đơn vị

1 Nguyễn Thanh Long Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
2 Trần Thị Trang Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
3 Trần Ngọc Phú Sang Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
4 Huỳnh Thanh Trúc Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
5 Đặng Trọng Nghĩa Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
6 Ngô Thị Ngọc Ánh Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
7 Đoàn Ngọc Trí Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
8 Lê Đình Hùng Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
9 Nguyễn Hoài Thương Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10

10 Trương Thị Uyên Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
11 Nguyễn Anh Thư TIẾNG ANH Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
12 Trần Hửu Tính GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
13 Hoàng Thanh Tuyền TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10
14 Nguyễn Quốc Trung PHÓ GIÁM ĐỐC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
15 Đặng Đức Toàn PHÓ GIÁM ĐỐC Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
16 Nguyễn Thị Hồng Vân Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
17 Cao Nhật Quỳnh Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
18 Nguyễn Xuân Thảo Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
19 Phan Nữ Phương Dung Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
20 Tống Văn Quang Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
21 Nguyễn Thị Xuân Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
22 Thạch Mỹ Dung Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
23 Nguyễn Thị Thảo Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
24 Vũ Đình Tuấn Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
25 Nguyễn Thị Thuý Thoa Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
26 Nguyễn Cầm Hằng Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
27 Huỳnh Minh Hùng NV CNTT Trung tâm GDNN- GDTX Quận 11
28 Cao Tẩn Đức Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
29 Lư Thị Thái Tôn Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
30 Phạm Thị Hiên Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
31 Nguyền Đình Quang Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
32 Lý Thành Nguyên Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
33 Nguyẽn Thị Thùy Trang Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
34 Vồ Hoàng Sơn Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
35 Trình Vản Hiệp Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
36 Nguyền Khánh Hưng GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
37 Lê Văn Tươi Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận Bình Tân
38 Nguyễn Ngọc Khoa PGĐ Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
39 Nguyễn Văn Quang Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
40 Nguyễn Văn Quốc Toán Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA
TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

VỀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING
(Lớp 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024 TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 95/55 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM)



41 Võ Quốc Thịnh Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
42 Phan Minh Hạnh Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
43 Đặng Minh Thiện Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
44 Lê Văn Anh Văn Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
45 Võ Minh Tập Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
46 Huỳnh Mai Em GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
47 Liên Ngọc Ánh HĐTNHN, TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Huyện Bình Chánh
48 Nguyễn Hoàng Khôi Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
49 Lê Thị Hoài Thu Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
50 Đào Châu Kim Ngọc Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
51 Nguyễn Thị Hương Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
52 Nguyễn Trung Thiên TIN Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
53 Phan Thị Hiền Lương Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
54 Nguyễn Thị Khánh Ly Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
55 Phạm Thị Hồi Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
56 Nguyễn Thị An TIẾNG ANH Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
57 Hoàng Văn Dũng GD KT&PL Trung tâm GDNN- GDTX Quận Phú Nhuận
58 Lê Thị Kim Thủy Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
59 Danh Thị Huyền Trân Sinh học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
60 Nguyễn Thị Loan Văn Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
61 Nguyễn Thị Tuyết Vân Hóa Học Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
62 Vũ Thanh Nghị Vật Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
63 Nguyễn Thị Yến Lịch Sử Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
64 Nguyễn Thị Thủy Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
65 Nguyễn Thị Quyên KTPL Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
66 Trần Ngọc Lương Công Nghệ Thông Tin Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
67 Trần Minh Trung TIN HỌC Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
68 Dương Thanh Thúy Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Bình
69 Trần Ngọc Hiền Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Phú
70 Nguyễn Minh Sang Toán Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Phú
71 Phạm Ngọc Quý Địa Lý Trung tâm GDNN- GDTX Quận Tân Phú
72 Ngô Xuân Sinh Toán Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
73 Võ Thị Phương Nhung Vật lí – Công nghệ Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
74 Nguyễn Thị Thư Hóa Học Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
75 Nguyễn Thị Quế Lâm Sinh học Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
76 Trần Thị Nhung Văn Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
77 Nguyễn Anh Khoa Lịch Sử Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
78 Nguyễn Thị Thương Địa Lý Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
79 Trần Thị Kim Vui Tin học Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
80 Đoàn Thị Bình Văn Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
81 Phan Quang Tuyến Toán Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
82 Nguyễn Phạm Ngọc Thụy Phụ trách PH GDTX Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
83 Võ Văn Thuận Vật Lý Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
84 Vũ Thị Hoài Linh Hóa Học Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
85 Đặng Bá Tiến Sinh học Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
86 Hoàng Văn Bình Địa Lý Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
87 Trần Văn Học GDCD Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
88 Nguyễn Công Phú NHÂN VIÊN Cty TNHH Giáo dục Stepping Stones
89 Cao Kim Phụng Tiếng Anh Cty TNHH Thiên Phụng



90 Lý Thị Thảo Quyên Tiếng Anh Cty TNHH Thiên Phụng
91 Võ Duy Khang Tiếng Anh Ngoại ngữ Liên Á Mỹ
92 Nguyễn Nhật Uyển Vy Tiếng Anh Ngoại ngữ Liên Á Mỹ
93 Trần Thị Kim Ngân Ngoại ngữ Liên Á Mỹ
94 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tiếng Anh Ngoại ngữ Liên Á Mỹ
95 Lê Thị Mỹ Hà Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Sao Anh Mỹ
96 Trần Ngọc Thanh Tuyền CÔNG TY TNHH ACE STAR
97 Nguyễn Hoa Hồng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Nhân Văn Đại Việt
98 Nguyễn Thanh Tú Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Con Ong Thông Minh
99 Phạm Nguyễn Tố Quyên Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

100 Phan Tuấn Anh Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

101 Vũ Nguyễn Kim Chi Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

102 Phạm Thiên Phúc Tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo Nguyên Xanh

103 Nguyễn Văn Hiên Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Tương Tác
104 Bùi Thị Bích Vân Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Tre Xanh
105 Nguyễn Thị Khánh Vân Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Tre Xanh
106 Nguyễn Thị Thúy An GIÁM ĐỐC Trung tâm Ngoại ngữ Viên Ngọc Sáng
107 Nguyễn Hồng Loan NHÂN VIÊN 
108 Nguyễn Hồng Nhung Tiếng Anh
109 Nguyễn Hoàng Ngọc Thủy Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Hoàng Tuấn 
110 Nguyễn Hoàng Tuấn Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Hoàng Tuấn 
111 Bùi Ngọc Âu QUẢN LÍ Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Lâm
112 Nguyễn Thị Minh Diệu Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Lâm
113 Trần Hoàng Thị Thơm Tiếng Anh Trung tâm Anh Ngữ An Toàn
114 Lê Thị Thảo Tiếng Anh Trung tâm Anh Ngữ An Toàn
115 Dương Nguyệt Lê GIÁM ĐỐC Trung Tâm Ngoại Ngữ Bạch Dương
116 Trần Thanh Vũ Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Bạch Dương
117 Đặng Thị Ngọc Dung Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Bạch Dương
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